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                 HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ðỀ CƯƠNG CHI TI ẾT HỌC PHẦN 

Ngành ñào tạo:  Công tác xã hội 

Hệ ñào tạo: ðại học chính quy 

 

1. Tên học phần: Công tác xã hội nhóm 

2. Mã học phần: DHCB 07 

3. Số ñvht: 3 (2,1) 

4. Trình ñộ: Sinh viên năm thứ ba 

5. Phân bổ thời gian:  

- Lý thuyết:                 30 tiết (2 tiết giảng / 1 tuần) 

- Thảo luận, kiểm tra: 30 tiết (2 tiết thảo luận nhóm, kiểm tra / 1tuần) 

- Tự học:                     90 giờ 

6. ðiều kiện tiên quyết: Công tác xã hội cá nhân, Lý thuyết Công tác xã hội 

7. Mục tiêu của học phần:  

7.1. Về kiến thức:  

- Nêu ñược khái niệm, sự hình thành và phát triển của nhóm, nền tảng lý thuyết sử dụng trong công tác xã hội nhóm; 

- Trình bày ñược tiến trình công tác xã hội nhóm; 

- Phân tích ñược các kỹ năng, kỹ thuật sử dụng trong công tác xã hội nhóm. 
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7.2. Về kỹ năng:  

- Vận dụng ñược các kỹ năng tạo lập liên hệ giữa các cá nhân trong nhóm, kỹ năng thấu cảm,  kỹ năng ñiều phối, kỹ năng lắng 
nghe,...vào quá trình thực hành công tác xã hội nhóm; 

- Thiết kế ñược các công cụ sử dụng trong thực hành công tác xã hội nhóm như sơ ñồ phả hệ, sơ ñồ sinh thái, cây vấn ñề,..; 

- Vận dụng ñược các kiến thức, kỹ năng trong công tác xã hội ñể tiến hành trợ giúp cho các nhóm ñối tượng ñặc thù. 

7.3. Về thái ñộ:  

- Sinh viên có ý thức tôn trọng giá trị nghề nghiệp và nguyên tắc làm việc nhóm. 

- Tuân thủ các bước trong tiến trình công tác xã hội nhóm. 

- Chủ ñộng, tự tin hơn khi làm việc với các nhóm ñối tượng khác nhau của công tác xã hội 

8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác xã hội nhóm như: Cơ sở khoa học hình thành phương pháp công tác xã 
hội nhóm; khái niệm, mục ñích, các mô hình tiếp cận, loại hình nhóm công tác xã hội; những nền tảng lý luận (năng ñộng nhóm, giai 
ñoạn phát triển nhóm); tiến trình công tác xã hội nhóm. Hướng dẫn sinh viên vận dụng kiến thức, kĩ năng và các kĩ thuật tác nghiệp 
của người nhân viên xã hội trong tiến trình hỗ trợ nhóm ñối tượng cũng như củng cố thái ñộ và ñạo ñức nghề nghiệp. 

9. Bộ môn phụ trách giảng dạy:  

- Bộ môn Công tác xã hội cơ bản 

- Khoa Công tác xã hội 

10. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp. 

- Thực hiện ñầy ñủ các ñiểm thuộc các tiêu chí ñánh giá. 

- ðọc tài  liệu trước khi lên lớp; chuẩn bị trước nội dung thảo luận (nếu có). 

- Thực hiện ñầy ñủ nội dung, nhiệm vụ trong từng thời gian cụ thể ñã ñược ñưa ra trong ñề cương môn học. 
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11. Tài liệu học tập 

11.1.Tài liệu bắt buộc 

1. Th.s Nguyễn Thị Thái Lan (chủ biên) (2008), Giáo trình Công tác xã hội nhóm, NXB Lao ñộng- Xã hội. 

11.2. Tài liệu tham khảo 

2. Nguyễn Ngọc Lâm (2005), Công tác xã hội nhóm, ðại học Mở Bán công Tp. Hồ Chí Minh. 

3. Kỷ yếu hội thảo“T ăng cường tính chuyên nghiệp nghề công tác xã hội vì phát triển và hội nhập”  Ngày công tác xã hội 
quốc tế lần thứ 16. 

4. Trang web: http://www.socialwork.vn/ 

12. Tiêu chuẩn ñánh giá sinh viên: 

STT ðiểm thành phần Quy ñịnh Trọng số Ghi chú 

1 
ðiểm chuyên cần, ñiểm ñánh giá thái ñộ học tập (chuẩn bị 
bài, thảo luận, làm bài tập nhóm...) 

1 ñiểm 10 %  

2 ðiểm kiểm tra ñịnh kỳ lần 1 Thi viết  15 % 45 phút 

3 ðiểm kiểm tra ñịnh kỳ lần 2 Thực hành 15%  

4 Thi kết thúc học phần Thi viết  60 % 90 phút 

Lưu ý:  Sinh viên không tham gia ñủ  80% số tiết học trên lớp không ñược thi lần ñầu.  

13. Thang ñiểm: 10 

- ðiểm thành phần ñược chấm theo thang ñiểm 10 (từ 0 ñến 10), làm tròn ñến một chữ số thập phân. 

- ðiểm kết thúc học phần ñược chấm theo thang ñiểm 10 (từ 0 ñến 10), làm tròn ñến một chữ số thập phân.  
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14. Nội dung chi tiết học phần 

Tuần Nội dung giảng dạy Lý 
thuyết 

TL + KT Tài li ệu ñọc trước Nhiệm vụ của SV 

CHƯƠNG 1 
MỘT SỐ VẤN ðỀ CHUNG VỀ CÔNG 

TÁC XÃ HỘI NHÓM 
 

I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN CỦA 
CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM 
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công 
tác xã hội nhóm trên thế giới 
1.1. Thời kỳ ban ñầu (thế kỷ XIX và ñầu thế kỷ 
XX) 
1.2. Thời kỳ hình thành cơ sở khoa học (những 
năm 1920 ñến 1950) 
1.3. Thời kỳ phát triển (những năm 1950 ñến 
nay) 

2. Sự hình thành và phát triển của công tác xã 
hội nhóm ở Việt Nam. 

 
 
 
 
02 tiết 

 
 
 
 
0 tiết 

 
 
 
 
11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.11 - 22). 
11.2. ðọc tài liệu số 
2 (tr.2 – 7, tr.17 - 
23). 
 

 
 
Chuẩn bị và ñọc trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tuần 1 
 

Thực hành: 
 - Phân tích những mốc quan trọng trong lịch sử 
hình thành và phát triển công tác xã hội nhóm 
trên thế giới và Việt Nam? Nêu ý nghĩa của sự 
hình thành và phát triển của công tác xã hội 
nhóm trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam? 

0 tiết 02 tiết  - Hoàn thành các bài 
tập cá nhân/ nhóm trên 
lớp 
 

 II. KHÁI NI ỆM, ðẶC TRƯNG, TẦM QUAN 
TRỌNG CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.27 - 37). 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
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Tuần Nội dung giảng dạy Lý 
thuyết 

TL + KT Tài li ệu ñọc trước Nhiệm vụ của SV 

1. Khái niệm 
1.1. Khái niệm nhóm, nhóm xã hội 
a, Khái niệm nhóm 
b, Nhóm xã hội 
1.2. Khái niệm công tác xã hội nhóm 

2. ðặc trưng của công tác xã hội nhóm 
3. Tầm quan trọng của công tác xã hội nhóm 

11.2. ðọc tài liệu số 
2 (tr.23 - 29). 
 

- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
2. Ôn tập chuẩn bị 
kiểm tra giữa kỳ lần 1 

 
 
 
Tuần 2 
 

Thực hành: 
1. So sánh sự giống và khác nhau của  phương 
pháp CTXH cá nhân và phương pháp CTXH 
nhóm? 
2. Bài tập liên hệ thực tế 
+ Theo anh/chị hiểu nhóm là gì? Anh/ Chị nghĩ 
mình thuộc về những nhóm nào? 
3. Phân tích tầm quan trọng của giá trị ñạo ñức 
trong công tác xã hội nhóm và biện pháp triển 
khai thực hiện trong thực tế? 

 

0 tiết 02 tiết  -  Hoàn thành các bài 
tập cá nhân/ nhóm trên 
lớp 
- Chuẩn bị các câu trả 
lời 
 

 
 
 
 Tuần 3 
 
 

III. M ỤC ðÍCH, GIÁ TR Ị ðẠO ðỨC 
TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM  
1. Mục ñích của công tác xã hội nhóm 
2. Giá trị ñạo ñức trong công tác xã hội nhóm 
IV. CÁC MÔ HÌNH TI ẾP CẬN CÔNG 
TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM 

02 tiết 0 tiết  
 

11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.39 - 45). 
11.2. ðọc tài liệu số 
2 (tr.30 - 38). 
 

Chuẩn bị và ñọc trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
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Tuần Nội dung giảng dạy Lý 
thuyết 

TL + KT Tài li ệu ñọc trước Nhiệm vụ của SV 

1. Mô hình phòng ngừa 
2. Mô hình chữa trị 
3. Mô hình phát triển 

  
 
 
 
 
 
 

Thực hành: 
Làm việc nhóm  
- Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong 
việc sử dụng các mô hình tiếp cận công tác xã 
hội nhóm? 

0 tiết 01 tiết LT 
01 tiết 
KT 

 - Hoàn thành các bài 
tập cá nhân/ nhóm trên 
lớp  
- Làm bài kiểm tra ñịnh 
kỳ lần 1 

V. PHÂN LOẠI NHÓM TRONG CÔNG TÁC 
XÃ HỘI NHÓM 
1. Nhóm can thiệp 
1.1. Nhóm hỗ trợ 
1.2. Nhóm giáo dục 
1.3. Nhóm phát triển 
1.4. Nhóm trị liệu 

2. Nhóm nhiệm vụ 
2.1. Nhóm ñáp ứng nhu cầu của thân chủ 
2.2. Nhóm ñáp ứng nhu cầu của tổ chức 
2.3. Nhóm ñáp ứng nhu cầu của cộng ñồng 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.46 - 54). 
 

Chuẩn bị và ñọc trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 

 
 
 
Tuần 4 
 
 
 
 
 
 

Thực hành: 
- Trình bày và phân tích so sánh cách phân loại 
các loại hình nhóm trong công tác xã hội? Liên 
hệ thực tiễn. 

0 tiết 02 tiết  - Hoàn thành các bài 
tập cá nhân/ nhóm trên 
lớp 
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Tuần Nội dung giảng dạy Lý 
thuyết 

TL + KT Tài li ệu ñọc trước Nhiệm vụ của SV 

CHƯƠNG 2 
NỀN TẢNG LÝ THUY ẾT TRONG CÔNG 

TÁC XÃ HỘI NHÓM 
I. M ột số lý thuyết cơ bản ứng dụng trong 
công tác xã hội nhóm 
1. Thuyết hệ thống 
2. Thuyết lãnh ñạo 
3. Thuyết xung ñột xã hội 
4. Thuyết vai trò 
5. Thuyết trao ñổi xã hội 

II. M ỘT SỐ KI ẾN THỨC VỀ NHÓM 
1. Năng ñộng nhóm 
2. Tương tác nhóm 
3. Cố kết nhóm 
4. Kiểm soát xã hội 
5. Chuẩn mực nhóm 
6. Văn hóa nhóm. 
7. Xung ñột nhóm. 

02 tiết 0 tiết  
 

11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.55 - 100). 
11.2. ðọc tài liệu số 
2 (tr.31 – 54, tr.65 - 
83). 
 

Chuẩn bị và ñọc trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 

 
 
 
Tuần 5 
 
 
 
 

Thực hành: 
Làm việc nhóm: 
- Phân tích tầm quan trọng của kiến thức năng 
ñộng nhóm trong việc giúp nhóm phát triển lành 
mạnh? Vai trò của trưởng nhóm trong hoạt ñộng 
thúc ñẩy những mặt tích cực của năng ñộng 

0 tiết 02 tiết  - Hoàn thành các bài 
tập cá nhân/ nhóm trên 
lớp. 
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Tuần Nội dung giảng dạy Lý 
thuyết 

TL + KT Tài li ệu ñọc trước Nhiệm vụ của SV 

nhóm là gì? 

III. CÁC MÔ HÌNH V Ề GIAI ðOẠN PHÁT 
TRIỂN CỦA NHÓM 
1. Mô hình các giai ñoạn phát tri ển nhóm của 
Garland, Jones và Kolodny 
2. Mô hình các giai ñoạn phát tri ển nhóm của 
Lambert Maguire 
3. Mô hình các giai ñoạn phát tri ển nhóm của 
Tuckman và Jensen 
IV. MỘT SỐ YẾU TỐ ðƯỢC SỬ DỤNG 
TRONG CAN THI ỆP NHÓM CÔNG TÁC 
XÃ HỘI 
1. Tạo niềm hy vọng 
2. Tự nhận thức 
3. Học tập từ sự tương tác 
4. Tìm kiếm sự tương ñồng trong trải nghiệm 
5. Chấp nhận 
6. Bộc lộ bản thân 
7. Thử nghiệm thực tế 

02 tiết 0 tiết  
 

11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.101 - 125). 
 

Chuẩn bị và ñọc trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 

 
 
 
 
 
Tuần 6 
 

Thực hành: 
Làm việc nhóm: 
- Trình bày và phân tích so sánh mô hình các giai 
ñoạn phát triển nhóm của ba nhóm tác giả: 
Garland, Jones và Kolodn; Lambert Maguire; 

0 tiết 02 tiết 
 

 - Hoàn thành các bài 
tập cá nhân/ nhóm trên 
lớp 
- Thực hành lấy ñiểm 
ñịnh kỳ lần 2 
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Tuần Nội dung giảng dạy Lý 
thuyết 

TL + KT Tài li ệu ñọc trước Nhiệm vụ của SV 

Tuckman và Jensen 
- Trình bày, phân tích và vận dụng một số yếu tố 
sử dụng trong can thiệp nhóm công tác xã hội. 

Chương 3. 
TIẾN TRÌNH CÔNG TÁC XÃ H ỘI NHÓM 

 
I. GIAI ðOẠN CHUẨN BỊ VÀ THÀNH L ẬP 
NHÓM 
1. Xác ñịnh mục ñích hỗ trợ nhóm 
2. ðánh giá khả năng thành lập nhóm 
2.1. ðánh giá khả năng tài trợ hoạt ñộng nhóm 
2.2. ðánh giá khả năng tham gia của các thành 
viên 
2.3. ðánh giá khả năng các nguồn lực khác 

3. Thành lập nhóm 
3.1. Tuyển chọn thành viên nhóm 
3.2. Thành phần nhóm 
3.3. Quy mô thành viên nhóm 

4. ðịnh hướng cho các thành viên trong nhóm 
4.1. Thông tin về nhóm và tiến trình hoạt ñộng 
nhóm 
4.2. ðánh giá lại nhu cầu thân chủ 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.127 - 140). 
11.2. ðọc tài liệu số 
2 (tr.38 – 54, tr.65 - 
83). 
 

Chuẩn bị và ñọc trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 

 
 
 
 
Tuần 7 
 

Thực hành: 
Làm việc nhóm: 

0 tiết 02 tiết  - Tích cực tham gia 
thảo luận 
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Tuần Nội dung giảng dạy Lý 
thuyết 

TL + KT Tài li ệu ñọc trước Nhiệm vụ của SV 

- Phân tích những ñiều kiện cần thiết ñể chuẩn bị 
và thành lập nhóm với nhóm phụ nữ bị mua bán 
trở về? 
- Những khó khăn thường gặp trong giai ñoạn 
chuẩn bị và thành lập nhóm ở nhóm phụ nữ bị 
mua bán trở về? 

- Trình bày kết quả 
thảo luậncủa nhóm (khi 
ñược phân công) 

I. GIAI ðOẠN CHUẨN BỊ VÀ THÀNH L ẬP 
NHÓM 
5. Thỏa thuận nhóm 
5.1. Thỏa thuận về cách thức làm việc 
5.2. Thỏa thuận về các mục tiêu cá nhân 

6. Chuẩn bị môi trường 
6.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất 
6.2. Chuẩn bị kế hoạch tài chính 

7. Viết ñề xuất nhóm 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.141 - 154). 
11.2. ðọc tài liệu số 
2 (tr.38 – 54, tr.65 - 
83). 
 

Chuẩn bị và ñọc trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 

 
 
 
Tuần 8 
 
 
 

Thực hành: 
Làm việc nhóm: 
- Hãy nêu những công việc cần làm ñể chuẩn bị 
thành lập nhóm công tác xã hội cho nhóm phụ nữ 
bị bạo hành gia ñình? 
Việc thành lập nhóm này có khác biệt gì với việc 
thành lập một nhóm tình nguyện viên hỗ trợ 
nhóm phụ nữ bị bạo hành? Nhấn mạnh những 
lưu ý nhân viên xã hội cần thực hiện trong giai 
ñoạn chuẩn bị thành lập nhóm? 

0 tiết 02 tiết  - Hoàn thành các bài 
tập cá nhân/ nhóm trên 
lớp 
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II. GIAI ðOẠN BẮT ðẦU HOẠT ðỘNG 

1. Giới thi ệu các thành viên trong nhóm 
1.1. Những nội dung cần giới thiệu 
1.2. Cách thức giới thiệu các thành viên trong 
nhóm 

2. Xây dựng mục ñích của nhóm 
3. Xây dựng mục tiêu nhóm 
4. Thảo luận ñưa ra nguyên tắc bảo mật thông 
tin của nhóm 
5. Giúp các thành viên trong nhóm cảm nhận 
họ là một phần của nhóm 
6. ðịnh hướng phát triển của nhóm 
7. Cân bằng giữa nhiệm vụ, yếu tố tình cảm 
8. Thỏa thuận các công việc của nhóm 
9. Khích lệ ñộng cơ các thành viên thực hiện 
mục tiêu ñề ra 
10. Dự ñoán về những khó khăn, cản trở 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.155 - 177). 
11.2. ðọc tài liệu số 
2 (tr.38 – 54, tr.65 - 
83). 
 

Chuẩn bị và ñọc trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 
 

 
 
 
 
Tuần 9 
 
 
 
 
 
 
 

Thực hành: 
Làm việc nhóm: 
- ðể một nhóm trẻ lang thang bắt ñầu hoạt ñộng 
nhóm nhân viên xã hội cần thực hiện những công 
việc gì? Nêu những khó khăn nhân viên xã hội 
gặp phải khi nhóm mới bắt ñầu sinh hoạt? 

0 tiết 02 tiết  - Hoàn thành các bài 
tập cá nhân/ nhóm trên 
lớp 

 III. GIAI ðOẠN CAN THI ỆP, THỰC HIỆN 02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài liệu số Chuẩn bị và ñọc trước: 
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NHIỆM VỤ 
1. Các nhóm can thiệp 
1.1. Chuẩn bị các cuộc họp nhóm 
1.2. Tổ chức các bước trị liệu nhóm kế hoạch 
1.3. Thu hút sự tham gia, tăng cường năng lực 
của các thành viên nhóm 
1.4. Hỗ trợ các thành viên nhóm ñạt ñược mục 
tiêu của họ 
1.5. Làm việc với những thành viên ñối kháng 
1.6. Giám sát, ñánh giá tiến bộ của nhóm 

1 (tr.178 - 190). 
11.2. ðọc tài liệu số 
2 (tr.38 – 54, tr.65 - 
83). 
 

- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 
 

 
 
Tuần 10 
 
 
 
 
 
 

Thực hành: 
Làm việc nhóm: 
- Giai ñoạn can thiệp/ thực hiện nhiệm vụ ở 
nhóm can thiệp diễn ra như thế nào với nhóm 
thân chủ là nhóm phụ nữ bị bạo lực gia ñình? Vai 
trò của nhân viên xã hội? 

0 tiết 02 tiết  - Chuẩn bị các nội 
dung thảo luận trên lớp 
 

 
 
 
 
 
 
Tuần 11 
 

III. GIAI ðOẠN CAN THI ỆP, THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ 
2. Nhóm nhiệm vụ 
2.1. Chuẩn bị các cuộc họp nhóm 
2.2. Chia sẻ thông tin 
2.3. Thu hút sự tham gia, tăng cường tính cam 
kết của các thành viên 
2.4. ðiều phối tìm kiếm thông tin về những vấn 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.191 - 227). 
11.2. ðọc tài liệu số 
2 (tr.38 – 54, tr.65 - 
83). 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
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ñề nhóm ñối mặt 
2.5. Giải quyết xung ñột/mâu thuẫn 
2.6. ðưa ra những quyết ñịnh hiệu quả 
2.7. Hiểu về sự phân chia chính trị của nhóm 
2.8. Theo dõi và lượng giá 
2.9.  Giải quyết vấn ñề 

 
 
 
 

Thực hành: 
Làm việc nhóm: 
- Giai ñoạn can thiệp diễn ra trong nhóm trị liệu 
cho trẻ em bị lạm dụng như thế nào? Vai trò của 
nhân viên xã hội trong giai ñoạn can thiệp như 
thế nào? 

0 tiết 02 tiết  - Hoàn thành các bài 
tập cá nhân/ nhóm trên 
lớp. 
 

IV. GIAI ðOẠN KẾT THÚC 
1. Lượng giá 
2. Kết thúc 
2.1. Giải quyết những cảm xúc của các thành 
viên 
2.2. Giảm sự phụ thuộc vào nhóm 
2.3. Duy trì, phát huy những nỗ lực thay ñổi 
2.4. Lập kế hoạch hành ñộng cho tương lai, 
chuyển giao 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.228 - 243). 
11.2. ðọc tài liệu số 
2 (tr.38 - 54, tr.65 - 
83). 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 

 
 
Tuần 12 
 
 
 
 
 
 
 Thực hành: 

Làm việc nhóm: 
- Trong một nhóm can thiệp cho người có 

0 tiết 02 tiết  - Hoàn thành các bài 
tập cá nhân/ nhóm trên 
lớp 
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HIV/AIDS, giai ñoạn kết thúc nhân viên xã hội 
cần làm gì? Hãy nêu phương pháp ñánh giá hiệu 
quả? 
- Nếu và phân tích sự khác biệt giữa nhóm can 
thiệp và nhóm nhiệm vụ trong giai ñoạn kết 
thúc? 

 

CHƯƠNG 4. 
MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN VÀ KỸ 

THUẬT TÁC NGHI ỆP TRONG CÔNG TÁC 
XÃ HỘI NHÓM 

 
I. MỘT SỐ KỸ NĂNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 
NHÓM 
1. Các kỹ năng lãnh ñạo nhóm 
1.1. Nhóm kỹ năng thúc ñẩy tiến trình nhóm 
1.2. Nhóm kỹ năng thu thập và ñánh giá thông tin 
1.3. Nhóm kỹ năng hành ñộng 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.246 - 266). 
11.2. ðọc tài liệu số 
2 (tr.55 - 54). 
 

1. Chuẩn bị và ñọc 
trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
 
 

 
 
 
 
 
Tuần 13 
 

Thực hành: 
Làm việc nhóm: 
- Làm bài tập tình huống trang 294, 295 (11.1. 
Tài liệu số 1) 

0 tiết 02 tiết 11.2. ðọc tài liệu số 
2 (tr.55 - 54). 
 

- Hoàn thành các bài 
tập cá nhân/ nhóm trên 
lớp 

 
 
 

I. MỘT SỐ KỸ NĂNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 
NHÓM 
2. Kỹ năng tạo lập liên hệ giữa các cá nhân 

0 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.267 - 274). 
11.2. ðọc tài liệu số 

Chuẩn bị và ñọc trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
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trong nhóm 
3. Kỹ năng thấu cảm 
4. Kỹ năng ñiều phối 
5. Kỹ năng tự bộc lộ 
6. Kỹ năng lắng nghe tích cực 

2 (tr.55 - 54). 
 

buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 

 
 
Tuần 14 
 

Thực hành: 
Làm việc nhóm: 
- Làm bài tập tình huống trang 294, 295 (11.1. 
Tài liệu số 1) 

02 tiết 0 tiết  - Hoàn thành các bài 
tập cá nhân/ nhóm trên 
lớp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuần 15 
 
 

II. M ỘT SỐ KỸ THUẬT TÁC NGHI ỆP SỬ 
DỤNG TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM  
1. Các kỹ thuật giúp các thành viên vận ñộng, 
thay ñổi không khí, tạo hoạt ñộng vui vẻ cùng 
nhau 
1.1. Thực hiện các hoạt ñộng vận ñộng thể chất 
1.2. Liệu pháp thư giãn 
1.3. Tổ chức các trò chơi 

2. Các kỹ thuật giúp các thành viên nhận biết, 
thể hiện suy nghĩ, tình cảm, sáng tạo của mình 
2.1. Sử dụng ngôn ngữ viết 
2.2. Vẽ tranh, cắt dán giấy, ñất nặn 
2.3. Sử dụng tranh ảnh 

3. Kỹ thuật vẽ sơ ñồ tương tác các thành viên 
của nhóm 

02 tiết 0 tiết 11.1. ðọc tài liệu số 
1 (tr.275 - 290). 
11.2. ðọc tài liệu số 
2 (tr.55 - 54). 
 

Chuẩn bị và ñọc trước: 
- Nội dung bài học 
trong giáo trình bắt 
buộc. 
- Nội dung trong tài 
liệu tham khảo. 
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